	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


	
	Hà Nội, ngày        tháng         năm 2023



CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2013/NĐ-CP NGÀY 08/11/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ KHU CNTT TẬP TRUNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư Pháp)
Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: THÀNH LẬP KHU CNTT TẬP TRUNG
I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI
	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ /01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu CNTT tập trung
	Bản chính
	40
	27.500
	
	
	1
	1
	1.100.000
	1.100.000
	

	
	Đề án thành lập khu CNTT tập trung
	Bản chính
	160
	27.500
	
	180.000[footnoteRef:1] [1:  Chi phí in ấn, tính trung bình 120 trang/ hồ sơ x 1.500 đ/trang] 

	1
	1
	4.580.000
	4.580.000
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	1 giờ
	27.500
	
	
	1
	1
	27.500
	27.500
	

	
	
	Bưu chính
	1 giờ
	27.500
	
	16.500[footnoteRef:2] [2:  Chi phí gửi thư theo bưu điện (theo bảng giá của VNPOST cho khối lượng gửi từ 101 – 250 gr)	] 

	1
	1
	44.000
	44.000
	

	
	
	Điện tử
	1 giờ
	27.500
	
	
	1
	1
	27.500
	27.500
	

	3
	Nộp phí, lệ phí và chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	1 giờ
	27.500
	
	
	1
	1
	27.500
	27.500
	

	
	
	Bưu chính
	1 giờ
	27.500
	
	16.500[footnoteRef:3] [3:  Chi phí gửi thư theo bưu điện (theo bảng giá của VNPOST cho khối lượng gửi từ 101 – 250 gr)	] 

	1
	1
	44.000
	44.000
	

	
	
	Điện tử
	1 giờ
	27.500
	
	0
	1
	1
	27.500
	27.500
	

	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.878.000
	


II. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BÃI BỎ
III. SO SÁNH CHI PHÍ




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: MỞ RỘNG KHU CNTT TẬP TRUNG
I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI
	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ /01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng khu CNTT tập trung
	Bản chính
	40
	27.500
	
	
	1
	1
	1.100.000
	1.100.000
	

	
	Đề án mở rộng khu CNTT tập trung
	Bản chính
	120
	27.500
	
	180.000[footnoteRef:4] [4:  Chi phí in ấn, tính trung bình 120 trang/ hồ sơ x 1.500 đ/trang] 

	1
	1
	3.480.000
	3.480.000
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	1 giờ
	27.500
	
	
	1
	1
	27.500
	27.500
	

	
	
	Bưu chính
	1 giờ
	27.500
	
	16.500[footnoteRef:5] [5:  Chi phí gửi thư theo bưu điện (theo bảng giá của VNPOST cho khối lượng gửi từ 101 – 250 gr)	] 

	1
	1
	44.000
	44.000
	

	
	
	Điện tử
	1 giờ
	27.500
	
	
	1
	1
	27.500
	27.500
	

	3
	Nộp phí, lệ phí và chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	1 giờ
	27.500
	
	
	1
	1
	27.500
	27.500
	

	
	
	Bưu chính
	1 giờ
	27.500
	
	16.500[footnoteRef:6] [6:  Chi phí gửi thư theo bưu điện (theo bảng giá của VNPOST cho khối lượng gửi từ 101 – 250 gr)	] 

	1
	1
	44.000
	44.000
	

	
	
	Điện tử
	1 giờ
	27.500
	
	0
	1
	1
	27.500
	27.500
	

	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.778.000
	


II. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BÃI BỎ
III. SO SÁNH CHI PHÍ


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: CÔNG NHẬN KHU CNTT TẬP TRUNG
I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI
	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ /01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của UBND cấp tỉnh về việc công nhận khu CNTT tập trung
	Bản chính
	40
	27.500
	
	
	1
	1
	1.100.000
	1.100.000
	

	1.2
	Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng
	Bản sao
	0.5
	27.500
	
	
	1
	1
	13.750
	13.750
	

	1.3
	Báo cáo tổng thể hoạt động khu CNTT tập trung
	Bản chính
	120
	27.500
	
	120.000[footnoteRef:7] [7:  Chi phí in ấn, tính trung bình 80 trang/ hồ sơ x 1.500 đ/trang] 

	1
	1
	3.420.000
	3.420.000
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	1 giờ
	27.500
	
	
	1
	1
	27.500
	27.500
	

	
	
	Bưu chính
	1 giờ
	27.500
	
	16.500[footnoteRef:8] [8:  Chi phí gửi thư theo bưu điện (theo bảng giá của VNPOST cho khối lượng gửi từ 101 – 250 gr)	] 

	1
	1
	44.000
	44.000
	

	
	
	Điện tử
	1 giờ
	27.500
	
	
	1
	1
	27.500
	27.500
	

	3
	Nộp phí, lệ phí và chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	1 giờ
	27.500
	
	
	1
	1
	27.500
	27.500
	

	
	
	Bưu chính
	1 giờ
	27.500
	
	16.500[footnoteRef:9] [9:  Chi phí gửi thư theo bưu điện (theo bảng giá của VNPOST cho khối lượng gửi từ 101 – 250 gr)	] 

	1
	1
	44.000
	44.000
	

	
	
	Điện tử
	1 giờ
	27.500
	
	0
	1
	1
	27.500
	27.500
	

	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.731.750
	


II. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BÃI BỎ
III. SO SÁNH CHI PHÍ
